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Tóm tắt. Bệnh khảm lá sắn (Sri Lankan Cassava Mosaic Virus), một trong những bệnh hại nguy hiểm. Bọ phấn 

trắng (Besimia tabasi) đã được xác định có vai trò quan trọng trong lây lan và hình thành dịch bệnh khảm lá 

sắn. Để hạn chế sự lây lan bệnh khảm sắn từ cây bệnh sang cây khỏe trên đồng ruộng, cần quản lý tốt bọ 

phấn trắng môi giới truyền bệnh hiệu quả tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào được thực hiện ở Thừa Thiên 

Huế về sử dụng thuốc sâu sinh học, hóa học để trừ bọ phấn trắng hại trên cây sắn. Tiến hành nghiên cứu 

các thuốc hóa học và thảo mộc để trừ bọ phấn trắng trong điều kiện nhà lưới và trên đồng ruộng cho thấy 

thuốc trừ sâu hóa học Ascend 20SP (Acetamiprid 97%) có hiệu lực trừ bọ phấn trắng cao nhất (81,3%) chế 

phẩm sinh học HD2021 có hiệu lực khá (70,8%) và kéo dài 14 ngày đối với bọ phấn trắng. Về hiệu quả kinh 

tế, sử dụng thuốc Novou 3.6 EC (Abamectin 36 g/l) để quản lý bọ phấn trắng cho lợi nhuận cao nhất (8,84 

triệu/ha), chế phẩm HD2021 cho lợi nhuận cao hơn sản phẩm đã thương mại Hapmisu 20 EC. Nghiên cứu 

này có thể áp dụng rộng rãi trên đồng ruộng trong những năm tới. 

Từ khóa: Manihot esculenta Crantz, bệnh khảm lá sắn, Besimia tabasi, thuốc trừ sâu hóa học, thuốc trừ sâu 
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Abstract. Cassava mosaic disease (Sri Lankan Cassava Mosaic Virus) is one of the most dangerous diseases in 

the world. The whitefly (Besimia tabasi) has been identified as an important vector in the spread and cause 

of the cassava mosaic disease. To reduce the transmission of cassava mosaic disease in the field, it is 

necessary to effectively manage the whitely vector, but there is no research on pesticides conducted in Thua 

Thien Hue. The study on the use of bioproducts and chemical insecticides to control whiteflies in the 

greenhouse and in the field showed that the Ascend 20SP (Acetamiprid 97%) expressed the highest 

effectiveness in controlling whiteflies (81.3%). Bioproduct HD2021 was a fair (70.8%) and long-lasting 

effectiveness (14 days) on controlling whiteflies. For economic efficiency, Novou 3.6 EC (Abamectin 36g/l) 

controlled whiteflies with the highest profit (8.84 million/ha). The biological product HD2021 has higher 

profits than the commercial product Hapmisu 20 EC. This study can be widely applied in the field in the 

coming years. 

Keywords: bioproducts, Besimia tabasi, cassava mosaic disease, chemical insecticide, Manihot esculenta 

Crantz 

1 Đặt vấn đề 

Cây sắn (Manihot esculenta Crantz) là một trong những loại cây trồng lấy củ lâu đời nhất 

trên thế giới, được con người thuần hoá để sản xuất lương thực, thức ăn chăn nuôi và các loại đồ 

uống. Cây sắn đã và đang được trồng trên hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới và là nguồn cung 

cấp thực phẩm cho hàng triệu người ở khu vực nhiệt đới châu Mỹ, châu Phi và châu Á [1]. 

Thống kê đến nay cho thấy có rất nhiều loại bệnh hại trên cây sắn [2]. Một trong những 

bệnh nguy hiểm trên cây sắn là bệnh khảm lá do virus (Cassava mosaic disease - CMD) gây tác 

động lớn nhất đến năng suất và sản lượng sắn trên thế giới [3]. Bệnh khảm lá sắn xâm nhập vào 

Việt Nam năm 2015 ở Tây Ninh sau đó lan rộng ra trên các tỉnh thành trong cả nước [4, 5]. Dịch 

bệnh khảm lá sắn diễn ra trên diện rộng và ngày càng nghiêm trọng tại Thừa Thiên Huế và gây 

thiệt hại kinh tế [6]. Tại Thừa Thiên Huế theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn, bệnh khảm lá sắn đang gây hại khoảng 1.003,78 ha trên trên các giống sắn KM94, KM140 

vào năm 2021 [7]. Bệnh khảm sắn lây lan từ cây này sang cây khác, từ vùng này sang vùng khác 

bởi môi giới truyền bệnh bọ phấn trắng [8, 9]. Bọ phấn trắng (Besimia tabasi) đã được xác định có 

vai trò quan trọng trong lây lan và hình thành dịch bệnh khảm lá sắn [8–11]. Các nghiên cứu ở 

Ấn Độ và Việt Nam cho thấy tỷ lệ cây bị nhiễm bệnh do bọ phấn trắng truyền chiếm 9,0–37,5% 

và 20,6%, tương ứng [4, 12]. Trong nhiều năm qua, các loại thuốc trừ sâu hóa học đã được sử 

dụng một cách rộng rãi để phòng trừ bọ phấn trắng như nhóm cacbarmat, lân hữu cơ, 

pyrethroids, neonicotinoids và pyriproxyphen [13, 14]. Tuy nhiên, sử dụng chế phẩm sinh học 

để trừ bọ phấn trắng chưa được phổ biến rộng rãi. Để hạn chế sự lây lan bệnh khảm lá sắn trên 

đồng ruộng, cần quản lý tốt bọ phấn trắng hiệu quả bằng hóa học và sinh học. Vì vậy, chúng tôi 

tiến hành thực hiện nghiên cứu các loại thuốc sinh học và hóa học trừ bọ phấn trắng trong điều 

kiện sinh thái tỉnh Thừa Thiên Huế mục đích chọn được loại thuốc có hiệu lực cao và an toàn để 

phòng trừ bọ phấn trắng trên cây sắn, góp phần hạn chế khả năng lan truyền bệnh khảm lá sắn 

tại Thừa Thiên Huế. 
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2 Vật liệu và phương pháp 

2.1 Vật liệu 

–  Bọ phấn trắng (Besimia tabasi) được thu thập trên đồng ruộng Hợp tác xã (HTX) Tây 

Xuân, Hương Xuân, Hương Trà, Thừa Thiên Huế bằng ống hút côn trùng. 

– Các loại thuốc bảo vệ thực vật được trình bày ở Bảng 1 chế phẩm sinh học của Trường 

Đại học Khoa học (ĐHKH) được điều chế từ lá Xoan (Melia azedarach) và lá Muồng trâu (Cassia 

alata) thu hái tại Thừa Thiên Huế và bào chế thành chế phẩm sinh học dạng dung dịch tại Viện 

Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Công nghệ, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Chế 

phẩm sinh học dạng lỏng, mã số HD2021 với các thành phần: Cao chiêt́ lá Xoan (30%), Cao chiêt́ 

lá Muồng trâu (30%) và phụ gia (propylene glycol, tween 80, propyl paraben, natri carboxymethyl 

cellulose). Thành cao chiết lá Xoan gồm các chất: 2-Furanmethanol; 4H-Pyran-4-one, 2,3-dihydro-

3,5-dihydroxy-6-methyl-; 2-Methoxy-4-vinylphenol; Methyl d-lyxofuranoside; Methyl-.alpha.-d-

ribofuranoside; Acetamide, N-(4-ethoxy-3-hydroxyphenyl); n-Hexadecanoic acid; Phytol; 

9,12,15-Octadecatrienoic acid, (Z,Z,Z)-; 9,12,15-Octadecatrienoic acid, ethyl ester, (Z,Z,Z). Thành 

phần cao chiết lá Muồng trâu gồm các chất: (6Z)-7,11-dimethyl-3-methylidenedodeca-1, 6,10-

triene; 8 (4a,8-dimethyl-2-(prop-1-en-2-yl)-1,2,3,4,4a,5,6,8a-octahydronaphthalene); 4,4,7a-

trimethyl-5,6,7,7a-tetrahydro-1-benzofuran-2(4H)-one; 3,7-dimethylocta-1,6-diene; hexadecanoic 

acid methyl ester; hexadecanoic acid; octadecanoic acid methyl ester. 

2.2 Phương pháp 

Phương pháp đánh giá các loại thuốc trừ bọ phấn trắng trong nhà lưới 

Bố trí thí nghiệm khảo nghiệm trong nhà lưới với 2 loại thuốc sinh học (Nouvo 3.6EC, chế 

phẩm sinh học HD2021) và 2 loại thuốc hóa học (Ascend 20 SP, Hapmisu 20EC) được trình bày ở 

Bảng 1. Khảo nghiệm thực hiện theo TCCS 155: 2014/BVTV về khảo nghiệm trên đồng ruộng về 

hiệu lực trừ bọ phấn gây hại cây họ cà về các thuốc trừ sâu, TCVN 2020 khảo nghiệm hiệu lực 

sinh học của thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trên đồng ruộng, phương pháp khảo nghiệm thuốc 

trừ bọ phấn trắng trên sắn [15] có thay đổi cho phù hợp với cây sắn, điều kiện sinh thái, tập quán 

canh tác ở Thừa Thiên Huế. Trong điều kiện nhà lưới mỗi công thức bố trí một chậu, trồng 2 

cây/chậu được trồng từ hom giống KM94, 10 cây cho một lần nhắc lại, 40 cây cho 4 lần nhắc lại.  

Thí nghiệm gồm 5 công thức được trình bày ở Bảng 1. Thí nghiệm bố trí khối hoàn toàn 

ngẫu nhiên, 4 lần nhắc lại. Các chậu cây được đặt cách nhau 0,5 m và trồng trong lồng lưới cách 

ly (kích thước 60 cm × 40 cm × 60 cm), mắt lưới kích thước 50 MESH nhỏ hơn kích thước của bọ 

phấn trắng. Đất trồng là đất cát pha được bón phân với liều lượng: Phân hữu cơ 0,045 kg/chậu, 

phân vô cơ 0,36 g N + 0,18 g P2O5 + 0,36 g K2O trên chậu, cây được tưới nước khi thiếu ẩm. Thu 

bọ phấn trắng trưởng thành trên giống sắn nhiễm bệnh nặng KM94 ở Hương Trà đem về thả trên 

cây sắn trồng bằng hom (dài 15 cm) trong chậu (đường kính 25 × 20 cm). Bọ phấn trắng cho chích 

hút và đẻ trứng trên lá cây sắn sau đó theo dõi theo phương pháp của Trịnh Xuân Hoạt và cs.  
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Bảng 1. Công thức thí nghiệm và hoạt chất sử dụng trong nhà lưới và trên đồng ruộng 

Công thức Tên sản phẩm Hoạt chất Liều dùng Nhà sản xuất 

CT1 (Đ/C) Xử lý nước lã Xử lý nước lã (nước giếng)   

CT2 Ascend  20 SP Acetamiprid (min 97%) : 200 g/kg 0,3 kg/ha Công ty TNHH AFFA 

CT3 Hapmisu 20EC 
Imidacloprid 2% + Pyridaben 

18% 
0,3 L/ha 

Công ty Sản phẩm 

Công nghệ cao 

CT4 Nouvo 3.6EC Abamectin 36 g/l 0,3 L/ha 
Công ty Cổ phần Nông 

dược HAI 

CT5 

Chế phẩm 

HD2021 dạng 

dung dịch 

Thành phần: Cao chiêt́ lá Xoan1 

(30%), Cao chiêt́ lá Muồng trâu2 

(30%) và phụ gia (propylene 

glycol, tween 80, propyl paraben, 

natri carboxymethyl cellulose) 

0,3 L/ha 
Trường Đại học Khoa 

Học, Đại Học Huế  

1 Thành phần: 2-Furanmethanol; 4H-Pyran-4-one, 2,3-dihydro-3,5-dihydroxy-6-methyl-; 2-Methoxy-4-

vinylphenol; Methyl d-lyxofuranoside; Methyl-.alpha.-d-ribofuranoside; Acetamide, N-(4-ethoxy-3-

hydroxyphenyl); n-Hexadecanoic acid; Phytol; 9,12,15-Octadecatrienoic acid, (Z,Z,Z)-; 9,12,15-

Octadecatrienoic acid, ethyl ester, (Z,Z,Z). 
2 Thành phần: (6Z)-7,11-dimethyl-3-methylidenedodeca-1, 6,10-triene; 8 (4a,8-dimethyl-2-(prop-1-en-2-yl)-

1,2,3,4,4a,5,6,8a-octahydronaphthalene); 4,4,7a-trimethyl-5,6,7,7a-tetrahydro-1-benzofuran-2(4H)-one; 3,7-

dimethylocta-1,6-diene; hexadecanoic acid methyl ester; hexadecanoic acid; octadecanoic acid methyl ester. 

[10]. Số lượng cá thể bọ phấn trắng thả lên cây sắn non là 20 con trưởng thành/cây ở giai đoạn 

mọc mầm và phát triển rễ (2 tháng tuổi, có 6–7 lá). Tiến hành điều tra mật độ ấu trùng bọ phấn 

trắng định kỳ 5 ngày/lần cho đến khi đạt mật độ chừng 211–285 con/cây thì tiến hành xử lý thuốc 

bằng cách phun thuốc bằng bình bơm tay, 2 lần/cây. Thí nghiệm được tiến hành nhà lưới bộ môn 

Bảo vệ thực vật, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Chỉ tiêu đánh giá bao gồm mật độ bọ 

phấn trước và sau phun 3, 5, 7, và 14 ngày. Tính toán hiệu lực theo công thức Henderson-Tilton 

[16]. 

Phương pháp khảo nghiệm các loại thuốc trừ bọ phấn trắng trên đồng ruộng  

Bố trí thí nghiệm khảo nghiệm ngoài đồng ruộng với hai loại thuốc sinh học (Nouvo 3.6EC, 

chế phẩm HD2021) và 2 loại thuốc hóa học (Ascend 20 SP, Hapmisu 20EC), công thức thí nghiệm 

được trình bày ở Bảng 1. Khảo nghiệm thực hiện theo TCCS 155: 2014/BVTV về khảo nghiệm trên 

đồng ruộng về hiệu lực trừ bọ phấn gây hại cây họ cà về các thuốc trừ sâu, TCVN 2020 khảo 

nghiệm hiệu lực sinh học của thuốc BVTV trên đồng ruộng, phương pháp khảo nghiệm thuốc 

trừ bọ phấn trên sắn [15] có thay đổi cho phù hợp với cây sắn, điều kiện sinh thái, tập quán canh 

tác ở Thừa Thiên Huế. Thuốc được pha với nước giếng theo liều lượng ở Bảng 1 vào bình bơm 

điện mang vai 16 L, phun 1 bình/sào (500 m2), phun ở giai đoạn phát triển thân lá lúc bọ phấn 

trắng bắt đầu phát triển mạnh (3 tháng sau trồng), xử lý thuốc lúc 7 giờ sáng khi bọ phấn trắng 

hoạt động mạnh. Sự xâm nhiễm và gây hại của bọ phấn trắng là theo tự nhiên và không có tác 

động của con người. Trong điều kiện đồng ruộng ô thí nghiệm cơ sở 32 m2 (4 m × 8 m). Thí nghiệm 

bố trí theo kiểu khối đầy đủ, 4 lần lặp lại. Điều tra bọ phấn trắng đếm sâu non và nhộng giả trên 

1 cây/điểm và 5 điểm/ô thí nghiệm, các cây điều tra được buộc thẻ cố định. Thí nghiệm được tiến 
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hành ở HTX Tây Xuân, Hương Xuân, Hương Trà, Thừa Thiên Huế năm 2022. Chỉ tiêu đánh giá 

bao gồm mật độ bọ phấn trước và sau phun 3, 5, 7, 14 ngày. Tính hiệu lực theo công thức 

Henderson-Tilton [16]. Chế độ phân bón cho ruông thí nghiệm trên ha: Phân hữu cơ 10 tấn. Phân 

vô cơ 80 kg N + 40 kg P2O5 + 80 kg K2O. Phương pháp xử lý hóa chất: Tiến hành xử lý hóa chất và 

chế phẩm sinh học ở giai đoạn phát triển thân lá khi phát hiện bọ phấn gây hại với mật độ từ                  

10–20 con/cây. 

Chỉ tiêu theo dõi 

– Mật độ bọ phấn trắng: đếm tất cả số ấu trùng và nhộng giả trên từng lá của cây. Trên 

từng mỗi cây đếm từ gốc đến ngọn bằng kính lúp cầm tay. Tính toán mật độ con/cây. 

– Năng suất củ tươi (tấn/ha) = [Khối lượng củ tươi 10 cây (kg) × 4 luống (mỗi ô thí 

nghiệm) × 10 hệ số quy đổi đợn vị (tấn/ha)]/[32 m2 (diện tích ô thí nghiệm)] 

Phương pháp xử lý số liệu 

Các số liệu được xử lý giá trị trung bình và phân tích ANOVA một nhân tố, so sánh sự 

khác biệt giữa các công thức theo Tukey test bằng phần mềm Microsoft Excel và SPSS 16.0. 

3 Kết quả thảo luận 

3.1 Kết quả khảo nghiệm thuốc trong điều kiện nhà lưới 

Ảnh hưởng của các loại thuốc hóa học và sinh học đến mật độ bọ phấn trắng hại sắn 

Kết quả điều tra mật độ bọ phấn trắng trên các công thức thí nghiệm ngày trước phun 

(1NTP) và sau khi phun thuốc 3NSP, 5NSP, 7NSP và 14 NSP được trình bày ở Bảng 2 chúng tôi 

nhận thấy mật độ bọ phấn trắng không sai khác giữa các công thức phun thuốc trước khi xử lý. 

Tuy nhiên, mật độ bọ phấn trắng sai khác có ý nghĩa giữa các công thức phun thuốc sau xử lý 3, 

5, 7 và 14 ngày. 

Bảng 2. Mật độ bọ phấn trắng trên các công thức thuốc hóa học và sinh học trong điều kiện nhà lưới 

Công thức 
Mật độ (con/cây)1 

1 NTP2 3NSP 5NSP 7NSP 14NSP 

CT1 (Đ/C) 212,1a ± 34,6 214,9a ± 22,4 228,0a ± 19,9 226,6a ± 20,4 222,8a ± 19,3 

CT2 212,8a ± 19,0 93,6b ± 11,5 86,6b ± 12,9 50,5b ± 6,7 46,3b ± 7,4 

CT3 211,1a ± 20,6 93,6b ± 7,6 87,4b ± 7,2 51,8b ± 3,8 46,4b ± 4,7 

CT4 243,2 a ± 40,9 118,6b ± 11,3 107,9b ± 9,8 73,0b ± 5,5 60,1b ± 6,7 

CT5 228,5 a ± 30,9 115,3b ± 11,3 108,3b ± 9,3 80,5b ± 8,8 70,0b ± 7,1 

Chú thích: 1 NTP: Ngày trước phun; NSP: Ngày sau phun 
2 Giá trị trung bình ±  SE; Các chữ cái thường khác nhau trong một cột ở các công thức biểu thị sự sai 

khác có ý nghĩa ở mức p ≤ 0,05. 
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Ở ba ngày sau phun (NSP), mật độ bọ phấn trắng giảm so với trước khi phun, ngoài trừ 

công thức đối chứng mật độ bọ phấn trắng vẫn tăng. Các công thức xử lý thuốc có mật độ bọ 

phấn biến động từ 93,6–118,6 con/cây, không có sự sai khác có ý nghĩa thống kê nhưng sai khác 

có ý nghĩa với công thức đối chứng. Tương tự, ở 5 NSP, mật độ bọ phấn trắng ở các công thức 

phun thuốc tiếp tục giảm, Các công thức xử lý thuốc có mật độ bọ phấn biến động từ 86,6–108,3 

con/cây, không có sự sai khác có ý nghĩa thống kê nhưng sai khác có ý nghĩa với công thức đối 

chứng. Ở 7 NSP, các công thức xử lý thuốc có mật độ bọ phấn biến động từ 50,5–80,5con/cây, 

không có sự sai khác có ý nghĩa thống kê nhưng sai khác có ý nghĩa với công thức đối chứng. Ở 

14 NSP, công thức đối chứng có mật độ bọ phấn đạt 222,8 con/cây. Các công thức xử lý thuốc có mật 

độ bọ phấn biến động từ 46,3–70,0 con/cây, không có sự sai khác có ý nghĩa thống kê nhưng sai 

khác có ý nghĩa với công thức đối chứng. Mật độ bọ phấn ở 14 NSP giảm chậm và thấp hơn so với 

5 NSP và 7 NSP. 

Nghiên cứu của Trịnh Xuân Hoạt và cs. [15] ở Tây Ninh trong vụ Đông Xuân cho biết mật 

độ bọ phấn liên tục gia tăng đạt đỉnh cao vào ngày 27/2/2019, đặc biệt trên giống sắn KM419 với 

mật độ đạt đỉnh là 65,4 con/cây, trên giống KM140 là 54,4 con/cây, trên giống HS-L11 là                             

50,4 con/cây và thấp nhất là trên giống KM94 với 20,4 con/cây. Ở Tây Ninh người dân sử dụng 

nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật, có những hộ phun 7–10 lần/vụ nên mật độ bọ phấn trắng tương 

đương với mật độ bọ phấn trắng ở các công thức có xử lý thuốc của chúng tôi [15]. Mật độ bọ 

phấn trắng giảm sau khi xử lý thuốc hóa học và thảo mộc là do các loại thuốc đã trừ bọ phấn nên 

làm giảm đáng kể mật độ của chúng, chúng tôi đã quan sát được ở hình 1. Các thuốc hóa học trừ 

bọ phấn trắng nhanh hơn so với thuốc sinh học. Tuy nhiên, các thuốc hóa học và sinh học không 

trừ được pha trứng nên mật độ bọ phấn sau 14 ngày phun vẫn đạt ở mức 46,3 đến 70 con/cây. 

Công thức đối chứng mật độ bọ phấn trắng tăng (212,1 đến  228,0 con/cây) từ ngày 1 đến ngày 5 

sau phun do sự phát triển của sâu non, và giảm nhẹ (226,6 và 222,8 con/cây) từ 7 đến 14 ngày sau 

phun nhưng sai khác không có ý nghĩa. 

Hiệu lực ức chế bọ phấn trắng của các loại thuốc hóa học và sinh học 

Kết quả đánh giá hiệu lực các loại thuốc được trình bày ở Bảng 3 và Hình 1 cho thấy các 

loại thuốc phòng trừ bọ phấn trắng có hiệu lực khá (từ 70,2 đến 81,3%) ở 14 ngày sau phun thuốc. 

Ở 3 NSP các loại thuốc khảo nghiệm có hiệu lực từ 48,7–56,8%, hai công thức CT2 và CT3 sử dụng 

thuốc hóa học Ascend 20 SP và Hapmisu 20EC có hiệu lực cao hơn các công thức sử dụng thuốc 

sinh học nhưng phân tích thống kê Tukey test không thấy sự khác biệt. Ở 5 NSP hiệu lực của 

thuốc tăng lên ở tất cả các công thức xử lý thuốc, hiệu lực biến động 55,7–61,8% nhưng phân tích 

thống kê Tukey test không thấy sự khác biệt. Ở 7NSP hiệu lực của các loại thuốc giao động từ 

66,6–77,0%, các công thức sử dụng thuốc hóa học đạt hiệu quả cao hơn nhưng phân tích thống 

kê Tukey test không thấy sự khác biệt. Ở 14 NSP, hiệu lực của các công thức tăng chậm lại biến 

động từ 70,2–81,3% nhưng phân tích thống kê Tukey test không thấy sự khác biệt. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy công thức phun thuốc hóa học có hiệu quả cao nhất, chế phẩm sinh học HD2021 đạt 

hiệu quả tương đương với sản phấm đã được thương mại hóa Nouvo 3.6EC. Hình 1 cho thấy sự 

chết của ấu trùng bọ phấn trắng ở các công thức xử lý hóa học và sinh học. Quan sát cho thấy các  
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Bảng 3. Hiệu lực của thuốc hóa học và sinh học trừ bọ phấn trắng hại sắn trong nhà lưới 

Công thức 
Hiệu lực phòng trừ (%)1 

3NSP2 5NSP 7NSP 14NSP 

CT2 56,8a ± 4,8 61,8a ± 4,3 77,3a ± 2,5 81,3a ± 3,6 

CT3 56,2a ± 1,8 61,4a ± 2,3 77,0a ± 2,0 79,1a ± 2,2 

CT4 50,1a ± 5,5 57,9a ± 3,6 73,5a ± 5,5 75,3a ± 3,3 

CT5 48,7a ± 8.4 55,7a ± 2,6 66,6a ± 2,5 70,2a ± 2,7 

Chú thích: 1 NTP: Ngày trước phun; NSP: Ngày sau phun 

2 Giá trị trung bình ± SE; Các chữ cái thường khác nhau trong một cột ở các công thức biểu thị sự sai 

khác có ý nghĩa ở mức p ≤ 0,05. 

thuốc hóa học trừ sâu non bọ phấn trắng nhanh và nhiều hơn các thuốc sinh học, các quan sát 

cho thấy phản ảnh đúng hiệu lực phòng trừ của các thuốc xử lý. 

Theo Cuthbertson và cs. [17] cho biết Bemisia tabaci xâm nhập vào và ngày càng tăng về 

kháng thuốc trừ sâu neonicotin nên việc kiểm soát nó ngày càng trở nên khó khăn hơn. Nghiên 

cứu cho thấy hai loại nấm gây bệnh côn trùng, Beauveria bassiana và Lecanicillium muscarium và 

các sản phẩm gốc dầu (Addit, Tri-Tek và Spraying Oil) có hiệu quả trừ bọ phấn trắng trưởng 

thành. Ở giai đoạn trứng, abamectin (Dynamec), acetamiprid (Gazelle), dầu mỏ tinh chế (Tri-Tek) 

và sản phẩm điều hòa sinh trưởng SB-Plant Invigorator rất hiệu quả. Agri-50E, B. bassiana, Tri-

Tek và Sbplant Invigorator cho hiệu quả 71%. Hỗn hợp của thuốc sinh học với các chế phẩm hóa 

học đã chứng minh có hiệu quả trừ bọ phấn. Điều này cho thấy xu hướng nghiên cứu các thuốc 

sinh học để phòng trừ bó phấn trắng thay cho thuốc hóa học ngày càng tăng ở các nước [18]. 

Riley [19] thử nghiệm nhiều thuốc hóa học kết luận imidacloprid và fenpropathrin cho kết 

quả tốt để phòng trừ bọ phấn trắng cà chua. Tương tự, Vishwa và Sinha [20] qua khảo nghiệm 

các thuốc hóa học cho biết triazophos và deltamethrin cho hiệu quả tốt để phòng trừ bọ phấn 

trắng cà chua. Nghiên cứu của Trịnh Xuân Hoạt và cs. [15] cho biết thuốc Ascend 20SP 

(Acetamiprid) và Movento 150OD (spirotetramat) có hiệu lực đối với bọ phấn trắng đạt cao nhất 

tương ứng là 78,46 và 73,68%. Các thuốc Chess 50WG (pymetrozine), Oshin 20WP (dinotefuran) 

và Atamite 73EC (propargite) có hiệu lực đạt thấp hơn dao động từ 62–65%. Hiệu lực của các loại 

thuốc thí nghiệm kéo dài đến ngày thứ 7, đạt cao nhất ở mức có ý nghĩa là thuốc Ascend 20SP 

đạt 92,25%; thuốc Movento 150OD và Chess 50WG đạt tương ứng là 85,80 và 84,85%. Thuốc 

Oshin 20WP và Atamite 73EC có hiệu lực thấp nhất và là 75–78% so với công thức đối chứng. Các 

thuốc hóa học Ascend 20SP, Movento 150OD và Chess 50WG là 3 loại thuốc có hiệu lực trừ bọ 

phấn trắng cao. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương đồng với kết quả nghiên cứu trên.  
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Hình 1. Hiệu quả trừ bọ phấn trắng với các loại thuốc hóa học và sinh học: A. Ascend 20 SP, B. Hapmisu 

20 EC, C. Nouvo 3,6 EC, D. Chế phẩm HD2021, E. Đối chứng phun nước lã. Sự chết của bọ phấn trắng 

khác nhau giữa các sản phẩm về số lượng và màu sắc xác ấu trùng chết so với đối chứng ấu trùng sống. 

3.2 Kết quả khảo nghiệm thuốc trên đồng ruộng 

Mật độ bọ phấn trắng trên các công thức thuốc hóa học và sinh học 

 Kết quả khảo nghiệm thuốc trừ bọ phấn trắng được trình bày ở Bảng 4 cho thấy mật độ bọ 

phấn trắng các công thức ở 1 ngày trước phun tương đối đồng đều, mật độ bọ phấn trắng biến 

động trong khoảng 19,20–19,80 con/cây. Ở 3NSP, các công thức xử lý thuốc có mật độ bọ phấn 

trắng giảm so với trước khi phun, riêng công thức đối chứng mật độ bọ phấn trắng vẫn tăng dần.  

 

A 

 

B 

 

C D 

E 
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Bảng 4. Mật độ bọ phấn trắng trên các công thức thuốc hóa học và sinh học ngoài đồng ruộng 

Công thức 
Mật độ bọ phấn (con/cây)1 

1NTP2 3NSP 5NSP 7NSP 14NSP 

CT1 (Đ/C) 19,4a ± 0,5 25,1a ± 0,7 28,0a ± 0,6 29,5a ± 1,0 29,8a ± 0,7 

CT2 19,2a ± 0,6 9,7b ± 0,3 7,1b ± 0,4 7,5bc ± 0,6 9,9b ± 0,7 

CT3 19,8a ± 0,5 10,2b ± 0,6 6,9b ± 0,3 7,4bc ± 0,5 9,0b ± 0,4 

CT4 19,3a ± 0,5 9,7b ± 0,8 7,4b ± 0,7 5,0c ± 0,3 4,9c ± 0,5 

CT5 19,8a ± 0,5 10,5b ± 0,7 7,6b ± 0,6 7,9b ± 0,6 9,9b ± 0,3 

Chú thích: 1 NTP: Ngày trước phun; NSP: Ngày sau phun; 
2 Giá trị trung bình ± SE; Các chữ cái thường khác nhau trong một cột ở các công thức biểu thị sự sai khác 

có ý nghĩa ở mức p ≤ 0,05. 

Mật độ bọ phấn trắng các công thức phun thuốc biến động từ 9,7–10,5 con/cây. Phân tích 

thống kê cho thấy sự khác biệt về mật độ bọ phấn giữa công thức đối chứng và các công thức xử 

lý thuốc nhưng không có sự khác biệt giữa các công thức xử lý thuốc. Tương tự, ở 5NSP, mật độ 

bọ phấn trắng các công thức phun thuốc biến động từ 6,9–7,6 con/cây. Phân tích thống kê cho 

thấy sự khác biệt về mật độ bọ phấn giữa công thức đối chứng và các công thức xử lý thuốc 

nhưng không có sự khác biệt giữa các công thức xử lý thuốc. Ở 7NSP, mật độ bọ phấn trắng các 

công thức phun thuốc biến động từ 5,0–7,9 con/cây. Phân tích thống kê cho thấy sự khác biệt về 

mật độ bọ phấn giữa công thức đối chứng và giữa công thức xử lý thuốc Nouvo 3.6 EC với chể 

phẩm HD2021. Ở 14NSP, mật độ bọ phấn trắng các công thức phun thuốc biến động từ 4,9–9,9 

con/cây. Phân tích thống kê cho thấy sự khác biệt về mật độ bọ phấn giữa công thức đối chứng 

và các công thức xử lý thuốc, giữa công thức xử lý thuốc Nouvo 3.6 EC với Ascend 20 SP, 

Hapmisu 20 EC, và chể phẩm HD2021. 

Trịnh Xuân Hoạt và cs. [14] cho biết ở giai đoạn sắn mọc mầm, bén rễ và phát triển rễ                      

(0–45 ngày sau trồng) ở Tây Ninh trong điều kiện vụ hè thu nhiệt độ trên 35 °C, mật độ bọ phấn 

trắng trên giống KM419 là 8,4 con/cây, trên giống KM140 là 6,8 con/cây, trên giống HL-S11 là                     

5,2 con/cây và trên giống KM94 là 3,4 con/cây. Mật độ bọ phấn trắng đạt cao nhất trong giai đoạn 

cây sắn phát triển thân lá, trên giống KM419 là 21,5 con/cây, trên giống KM140 là 18,4 con/cây, 

trên giống HLS11 là 14,5 con/cây và trên giống KM94 là 12,6 con/cây, sau đó mật độ giảm dần 

cho đến khi thu hoạch. Kết quả của chúng tôi về mật động bọ phấn trắng trên cây sắn tương đồng 

với nghiên cứu của Trịnh Xuân Hoạt và cs. [15]. Nghiên cứu của Phạm Duy Trọng và cs. [21] cho 

biết trong 3 giống KM94, KM419, KM140 điều tra, mật độ bọ phấn trắng trên giống KM94 là thấp 

nhất từ 0,48–1,35 con/lá. Diễn biến mật độ bọ phấn trắng tại Đắk Lắk và Phú Yên trong năm có 

một cao điểm vào khoảng 2 tháng sau trồng với mật độ từ 1,28–5,04 con/lá. 

Hiệu lực ức chế bọ phấn trắng của các loại thuốc hóa học và sinh học 

Kết quả tính hiệu lực các loại thuốc khảo nghiệm được trình bày ở Bảng 5 cho thấy các loại 

thuốc thuốc khảo nghiệm có hiệu lực tăng dần từ 3 ngày sau phun và đạt cao nhất ở 7 ngày sau  
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Bảng 5. Hiệu lực của thuốc hóa học và sinh học trừ bọ phấn trắng hại sắn trên đồng ruộng 

Công thức 
Hiệu lực phòng trừ (%)1 

3NSP2 5NSP 7NSP 14NSP 

CT2 60,6a ± 3,5 74,4a ± 2,1 71,1a ± 5,1 70,4a ± 0,8 

CT3 60,1a ± 5,9 75,9a ± 0,7 71,2a ± 7,5 66,3a ± 1,8 

CT4 60,8a ± 3,4 73,5a ± 4,1 80,0a ± 4,4 83,5b ± 0,5 

CT5 58,1a ± 2,4 72,4a ± 4,6 68,4a ± 6,7 66,4a ± 1,0 

Chú thích: 1 NTP: Ngày trước phun; NSP: Ngày sau phun 

2 Giá trị trung bình ± SE; Các chữ cái thường khác nhau trong một cột ở các công thức biểu thị sự sai khác có 

ý nghĩa ở mức p ≤ 0,05. 

phun. Tuy nhiên ở 14 ngày sau phun, hiệu lực của các loại thuốc khảo nghiệm có xu hướng giảm 

và có sự biến động giữa các công thức. Trong đó công thức sử dụng thuốc sinh học Nouvo 3.6 EC 

(Abamectin) có hiệu lực trừ bọ phấn cao nhất, hiệu lực của thuốc sau 14 ngày phun đạt 83,5%, sai 

khác có ý nghĩa với các công thức khác. Các lọai thuốc khác sai khác không có ý nghĩa. Chế phẩm 

HD2021 có hiệu lực tương đương với các thuốc Ascend 20 SP và Hapmisu 20EC. 

Riley [19] và Vishwa và Sinha [20] cho biết các thuốc hóa học imidacloprid, fenpropathrin, 

triazophos và deltamethrin cho hiệu quả tốt để phòng trừ bọ phấn trắng. Ở Việt Nam, Lê Thị Kim 

Oanh và cs. [22] các loại thuốc trừ sâu Cartap, Imidacloprid, Buproferin, Profenofos và 

Cypermethrin hiệu lực với bọ phấn trắng. Nghiên cứu của Trịnh Xuân Hoạt [15] cho biết chế 

phẩm sinh học TP-Thần tốc 16.000 IU (Bacillus thuringiensis), và Biobauve 5DP (Beauveria bassiana) 

có hiệu lực phòng trừ bọ phấn đạt cao nhất từ 62–64%, khuyến cáo phòng trừ khi mật độ bọ phấn 

trắng thấp. Thuốc hóa học Ascend 20SP, Movento 150OD và Chess 50WG có hiệu lực phòng trừ 

bọ phấn trắng cao trên 84%. Nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với nghiên cứu trên các thuốc 

hóa học có hiệu lực cao trong phòng trừ bọ phấn trắng so với thuốc sinh học. Kết quả nghiên cứu 

của chúng tôi phù hợp với các nghiên cứu trên. 

Năng suất của các công thức hóa học và sinh học 

Kết quả thu hoạch năng suất các công thức khảo nghiệm thuốc được trình bày ở Bảng 6 

cho thấy năng suất củ sắn tươi của các công thức nghiên cứu biến động từ 17,59 (đối chứng) đến 

21,31 tấn/ha (Nouvo 3.6 EC), và công thức sử dụng thuốc Ascend 20 SP (20,13 tấn/ha), cao hơn 

các công thức còn lại ở mức sai khác có ý nghĩa thống kê. Công thức sử dụng chế phẩm sinh học 

HD2021 (18,91 tấn/ha) và công thức sử dụng thuốc Hapmisu 20 EC (17,59 tấn/ha) năng suất không 

sai khác với công thức đối chứng (17,41 tấn/ha). 

Houndété và cs. [12] nghiên cứu ở Tây Phi cho thấy các thuốc hóa học detamethrin, 

bifenthrin, dimethoate, chlorpyrifos, acetamiprid, thiamethoxam trừ hiệu quả cao đối với bọ 

phấn trắng hại sắn mặc dù một vài quần thể trên đồng ruộng đã bắt đầu kháng lại với các hợp 

chất này. Lê Thị Kim Oanh và cs. [16] cho biết ấu trùng bọ phấn trắng mẫn cảm cao đối với các 

loại thuốc trừ sâu Cartap, Imidacloprid, Buproferin, Profenofos nhưng đã phát hiện sự giảm sút  
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Bảng 6. Năng suất của các thuốc hóa học và sinh học 

STT Công thức 
Số củ/cây 

(củ) 

Khối lượng củ/cây 

(kg/cây) 

Năng suất1 

(tấn/ha) 

1 Phun nước lã (Đ/C) 4,5 ± 0,12 1,39 ± 0,04 17,41b ± 0,33 

2 Ascend 20 SP 5,0 ± 0,09 1,61 ± 0,06 20,13a ± 0,59 

3 Hapmisu 20 EC 4,8 ± 0,13 1,41 ± 0,06 17,59b ± 0,79 

4 Nouvo 3.6 EC 6,0 ± 0,24 1,71 ± 0,08 21,31a ± 1,41 

5 Chế phẩm HD2021 4,9 ± 0,19 1,51 ± 0,04 18,91ab ± 0,56 

Chú thích: 1 Giá trị trung bình ± SE; Các chữ cái thường khác nhau trong một cột ở các công thức biểu 

thị sự sai khác có ý nghĩa ở mức p ≤ 0,05. 

tính mẫn cảm đổi với Cypermethrin. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với các nghiên 

cứu trên. 

Hiệu quả kinh tế của các công thức hóa học và sinh học 

 Kết quả tính toán hiệu quả kinh tế các công thức khảo nghiệm thuốc được ở Bảng 7 cho 

thấy công thức sử dụng thuốc Novou 3.6 EC cho lợi nhuận cao nhất (8,84 triệu/ha), tiếp đến là 

công thức sử dụng thuốc Ascend 20SP (7,25 triệu/ha), chế phẩm sinh học HD2021 (5,2 triệu/ha).  

Bảng 7. Hiệu quả kinh tế của các thuốc hóa học và sinh học 

Chỉ tiêu Đơn vị 

Đơn giá 

(1000 

đồng) 

Số 

lượng 

Hiệu quả kinh tế (1000 đồng/ha) 

Phun 

nước 

Ascend 

20 SP 

Hapmis

u 20EC 

Nouvo 

3.6EC 

Chế 

phẩm 

HD2021 

Làm đất ha 1.600 1 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 

Phân bón kg 17,3 600 10.380 10.380 10.380 10.380 10.380 

Thuốc trừ 

sâu 

lít  0,3 0 150 140 340 350 

Thuốc trừ cỏ lít 300 4 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 

Công công 160  8.000 9.600 9.600 9.600 9.600 

Tổng chi    22.780 22.930 22.929 23.120 23.130 

Năng suất tấn/ha   17,41 20,13 17,59 21,31 18,91 

Tổng thu    26.109 30.187 26.390 31.968 28.359 

Lợi nhuận    3.329 7.257 3.461 8.848 5.229 

Ghi chú: Giá sắn 1 tấn = 1.500.000 đồng tháng 10 năm 2022 
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thuốc Hapmisu 20 EC (3,46 triệu/ha) khi so sánh với công thức đối chứng (3,32 triệu/ha). Điều 

này cho thấy nếu hom giống không nhiễm bệnh việc trừ bọ phấn trắng với các thuốc bảo vệ thực 

vật giúp nâng cao năng suất cây trồng. Chế phẩm HD2021 sử dụng trừ bọ phấn trắng có hiệu quả 

kinh tế trong điều kiện ở Thừa Thiên Huế. 

 Legg và cs. [7] cho biết thuốc trừ sâu thông thường đã được sử dụng rộng rãi để kiểm 

soát bọ phấn trắng trên cây trồng. Các thuốc organophosphate, carbamate và pyrethroid tiếp tục 

được sử dụng rộng rãi trên cây trồng để kiểm soát hiệu quả bọ phấn trắng và mang lại hiệu quả 

kinh tế. Lê Thị Liễu và Trần Đình Chiến [23] nghiên cứu biện pháp phòng trừ bọ phấn trắng hại 

cà chua cho biết thuốc Pegasus 500SC (diafenthiuron), dầu khoáng SK EN99 trừ hiệu quả sâu 

non, nhộng và trưởng thành bọ phấn trắng. Các loại thuốc trên cho hiệu quả kinh tế cao trong 

phòng trừ bọ phấn trắng. Tương tự, Lê Thị Tuyết Nhung [24] nghiên cứu bọ phấn trắng trên cây 

thuốc lá cho thấy các thuốc hóa học Alfatin (abamectin), Miretox (imidacloprid), Sokupi                           

(thảo mộc) và Penalty (acetamiprid + buprofezin) đều có hiệu lực và  hiệu quả kinh tế trong phòng 

trừ bọ phấn trắng. Gần đây, Nguyễn Thanh Hải và cs. [25] nghiên cứu cao chiết từ lá các loài thực 

vật bản địa Vối, Trầu không và Xoan cho biết các loại cao chiết này cho hiệu quả 70% đối với sâu 

khoang hại trên cây rau má trong điều kiện phòng thí nghiệm ở nồng độ 10 mg/mL. Chế phẩm 

phối hợp cao chiết lá vối, lá trầu không và lá xoan có hiệu quả phòng trừ sâu khoang hại rau má 

tốt nhất khi thử nghiệm trên đồng ruộng và tương đương thuốc trừ sâu sinh học CATEX 1.8EC. 

Nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với các nghiên cứu thuốc hóa học, sinh học trên về hiệu quả 

kỹ thuật và hiệu quả kinh tế trong phòng trừ bọ phấn trắng. Đây là kết quả nghiên cứu đầu tiên 

của chúng tôi về sử dụng hỗn hợp cao chiết lá Xoan và lá Muồng trâu để phòng trừ bọ phấn trắng 

hại sắn. 

4 Kết luận và kiến nghị 

Nghiên cứu trong điều kiện nhà lưới các thuốc sinh học học Nouvo 3.6EC và chế phẩm 

HD2021 làm giảm mật độ bọ phấn trắng tương đương các thuốc hóa học Ascend 20 SP và 

Hapmisu 20EC. Kết quả nghiên cứu cho thấy phun thuốc hóa học Ascend 20 SP và Hapmisu 

20EC có hiệu quả cao nhất (81,3 và 79,1% tương ứng) trong phòng trừ bọ phấn trắng, trong khi 

đó chế phẩm sinh học HD2021 đạt hiệu quả tương đương với sản phấm đã được thương mại hóa 

Nouvo 3.6EC (70,2 và 75,3% tương ứng). 

Nghiên cứu trên đồng ruộng các thuốc sinh học học Nouvo 3.6EC và chế phẩm HD2021 

cũng làm giảm mật độ bọ phấn trắng tương đương các thuốc hóa học Ascend 20 SP và Hapmisu 

20EC. Thuốc sinh học Nouvo 3.6 EC có hiệu lực trừ bọ phấn cao nhất, hiệu lực của thuốc sau 14 

ngày phun đạt 83,5%, thuốc Ascend 20 SP, Hapmisu 20EC và chế phẩm HD2021 lần lượt là 70,4, 

66,3 và 66,4%. Sử dụng thuốc Nouvo 3.6 EC và Ascend 20SP phòng trừ bọ phấn trắng mang lại 

năng suất cao (21,31 tấn/ha và 20,13 tấn/ha tương ứng) hơn đối chứng không phun thuốc                            

(17,59 tấn/ha). Tuy nhiên về hiệu quả kinh tế thuốc Novou 3.6 EC cho lợi nhuận cao nhất                        

(8,84 triệu/ha), tiếp đến lần lượt là thuốc Ascend 20SP (7,25 triệu/ha), chế phẩm sinh học HD2021 

(5,2 triệu/ha), thuốc Hapmisu 20 EC (3,46 triệu/ha) khi so sánh với công thức đối chứng (3,32 
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triệu/ha). Chế phẩm sinh học HD2021 sử dụng trừ bọ phấn trắng có hiệu quả kinh tế trong điều 

kiện ở Thừa Thiên Huế. Đây là kết quả nghiên cứu đầu tiên của chúng tôi về sử dụng hỗn hợp 

cao chiết lá Xoan và lá Muồng trâu để phòng trừ bọ phấn trắng hại sắn. 
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